
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 171 minh khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

13/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHẬT HÀ

0108864485

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sợi 1311

2. Tái chế phế liệu 3830

3. Thu gom rác thải độc hại 3812

4. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

5. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

6. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu: - Sản xuất các thiết bị văn phòng 
bằng kim loại, trừ đồ đạc; - Sản xuất thùng, can, thùng hình 
ống, xô, hộp; - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; - 
Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren tương 
tự; - Sản xuất các sản phẩm đinh vít - Sản xuất bulông, đai ốc 
và các sản phẩm có ren tương tự; - Sản xuất lò xo (trừ lò xo 
đồng hồ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá 
cho lò xo;

2599

7. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

8. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

12. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
NHẬT HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772(Chính)

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá) 

4610

18. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

19. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

20. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

21. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ 
cứu thương, kim tiêm...; - Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử 
dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính... - 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(trừ hoạt động đấu giá độc lập;)

8299
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5.000.000.000 VNĐ

27. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình;
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
Thiết kế cơ - điện công trình;
 Thiết kế cấp - thoát nước công trình;
Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
(Khoản 8 điều 1 nghị định 100/2018/NĐ-CP)
- Giám sát công tác xây dựng bao gồm:
+ Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
+ Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
(Khoản 9 điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)
- Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa 
chất công trình.
Lập quy hoạch xây dựng.
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết 
kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát 
nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết 
kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
đ) Thi công xây dựng công trình.
e) Giám sát thi công xây dựng công trình.
g) Kiểm định xây dựng.
h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
(Khoản 20 điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)

7110

28. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012262662

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 171 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 171 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN HỮU HÀ Nam
13/11/1984 Kinh Việt Nam

26/12/2009 Công An Tp Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012262662
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 171 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 171 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỮU HÀ Nam

13/11/1984 Kinh Việt Nam

26/12/2009 Công An Tp Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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